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	STT
	Tổ chức đánh giá sự phù hợp
	Hoạt động chỉ định

	
	Tên Tổ chức
	Địa chỉ
	Điện thoại/ email
	Mã đơn vị
	Quyết định
	Ngày/ tháng/ năm
	Hiệu lực
	Phương thức    thực hiện

	I
	Chứng nhận
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại: 028.3822.3183/ 028.3829.7857      
Fax: 028.3829.0202/
028.3910.3070 
Email:fcc@fcc.com.vn
	01.18.CN-DM
	1510/QĐ-BCT
	04/5/2018
	03/5/2021
	Phương thức: 7

	2
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP
	· Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 298 phố Mai Anh Tuấn, phường thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; 
· Địa chỉ giao dịch: số 25, Nhà vườn 5, Khu nhà Tổng cục V,  thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Điện thoại:
0243.225.2618.                   
Email: giamdinhttp@gmail.com
	02.18.CN-DM
	1746/QĐ-BCT
	21/5/2018
	20/5/2021
	 Phương thức: 5, 7

	3
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
	số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	Điện thoại: 0236.262.1068                   
Email: tt@quatest2.com.vn
	03.18.CN-DM
	3533/QĐ-BCT
	01/10/2018
	90/9/2021
	Phương thức: 5, 7

	4
	Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol
	2/3A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại: 0283.911.7095
Email: info@vietnamcontrol.com

	04.18.CN-DM
	3613/QĐ-BCT
	08/10/2018
	07/10/2021
	Phương thức: 5, 7

	5
	Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
	Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	
	05.18.CN-DM
	
	
	
	Phương thức: 5, 7

	6
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC
	Ô6/BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Điện thoại: 0243.9994712.                   
Email: info@iqc.com.vn

	06.18.CN-DM
	3722/QĐ-BCT
	11/10/2018
	10/10/2021
	Phương thức: 5, 7

	7
	Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert
	Ô628 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
	- Điện thoại: 0236.656.3399                   
-Email: kythuat@vietcert.org

	07.18.CN-DM
	4162/QĐ-BCT
	05/11/2018
	04/ 11/2021
	 Phương thức: 7

	8
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại:  028.382942754             
Email: 
	08.18.CN-DM
	4429/QĐ-BCT
	29/11/2018
	28/11/2021
	Phương thức: 5, 7

	9
	Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt may
	Trụ sở chính: 478 Minh Khai, Hà Nội
Chi nhánh: 345/128A Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. HCM
	Điện thoại: 0243.2157278.                   
Email: giamdinhdetmay@gmail.com

	09.18.CN-DM
	4665/QĐ-BCT
	17/12/2018
	16/12/2021
	Phương thức: 5, 7

	10
	Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội 
	Số 96 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	- Điện thoại: 024.39421343                  Email: vinacontrolhn@vinacontrol.com.vn
	10.18.CN-DM
	4732/QĐ-BCT
	24/12/2018
	31/12/2019
	Phương thức: 5, 7

	11
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	- Điện thoại: 028.39316323                  -Email: vinahochiminh@vinacontrol.com.vn
	11.18.CN-DM
	   4752/QĐ-BCT
	  24/12/2018
	31/12/2019 (PT 5);
31/12/2021 (PT 7)


	 Phương thức: 5, 7

	12
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam
	- Trụ sở chính: Tầng 3,4, tòa nhà Âu Việt, số 01 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; 
- Chi nhánh: Tầng 5, 6, 7 Sảnh D, tòa nhà S.O.H.O Biz, số 38 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại: 02437337094/ 02862971099
-Email: web.iao-vnm@intertek.com
	12.18.CN-DM
	4733/QĐ-BCT
	24/12/2018
	23/12/2021
	Phương thức: 5, 7

	13
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacontrol Hải Phòng
	Số 80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	
	13.18.CN-DM
	5005/QĐ-BCT
	27/12/2018
	31/12/2019 (PT 5);
31/12/2021 (PT 7)
	Phương thức: 5, 7

	II
	Giám định
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại: 028.3822.3183/ 028.3829.7857      
Fax: 028.3829.0202/
028.3910.3070 
Email:fcc@fcc.com.vn
	01.18.GĐ-DM
	  1583/QĐ-BCT
	 07/5/2018
	06/5/2021
	Phương thức: 7

	2
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Điện thoại:  028.382942754             
Email: qt-tonghop@quatest3.com.vn
	02.18.GĐ-DM
	4429/QĐ-BCT
	 29/11/2018
	28/11/2021
	Phương thức: 7

	3
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, TP. Hà Nội
	Điện thoại:  024.38360289            
Email: thitruong@quatestl.com.vn
	03.18.GĐ-DM
	4708/QĐ-BCT
	20/12/2018
	19/12/2021
	Phương thức: 7

	4
	Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội 
	Số 96 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thánh phố Hà Nội
	- Điện thoại: 024.39421343                  
-Email: vinacontrolhn@vinacontrol.com.vn
	04.18.GĐ-DM
	4732/QĐ-BCT
	24/12/2018
	31/12/2019
	Phương thức: 7

	5
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	- Điện thoại: 028.39316323                  
-Email: vinahochiminh@vinacontrol.com.vn
	11.18.CN-DM
	   4752/QĐ-BCT
	  24/12/2018
	31/12/2021 


	Phương thức: 7






